



Câu 1: Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là:
A. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO.
B. CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH.
C. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3.
D. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO.

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm glucozơ, axit axetic, anđehit fomic và glixerol. Sản phẩm thu được sau phản ứng đem hấp thụ vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 (dư). Sau thí nghiệm xuất hiện 187,15 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 62,5 gam. Thành phần % theo khối lượng của glixerol trong hỗn hợp X là:

A. 47,75%.
B. 98,91%.
C. 63,67%.
D. 31,83%.

Câu 3: Chia m gam hỗn hợp X gồm hai ancol A, B (MA < MB) thành hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na (dư) thu được 2,8 lít H2 (ở điều kiện tiêu chuẩn). Phần 2 đem oxi hóa hoàn toàn bởi CuO đun nóng thu được hai anđehit tương ứng. Đốt cháy hoàn toàn hai anđehit này thu được 15,68 lít CO2 (ở điều kiện tiêu chuẩn) và 12,6 gam H2O. Mặt khác nếu cho toàn bộ lượng anđehit trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 75,6 gam kết tủa. Công thức của ancol B là:

A. C2H5OH.
B. C5H11OH.
C. C3H5OH.
D. C4H9OH.

Câu 4: Hỗn hợp A gồm X, Y (MX<MY) là 2 este đơn chức có chung gốc axit. Đun nóng m gam A với 400 ml dung dịch KOH 1M (dư) thu được dung dịch B và (m- 12,6) gam hỗn hợp hơi gồm 2 anđehit no đơn chức đồng đẳng kế tiếp, có tỉ khối hơi so với H2 là 26,2. Cô cạn dung dịch B thu được (m+ 6,68) gam chất rắn khan . Thành phần % khối lượng của X trong A là:

A. 30,37%.
B. 54,66%.
C. 45,55%.
D. 36,44%.

Câu 5: Sục V lít CO2 (đktc) vào dung dịch hỗn hợp chứa x mol NaOH và y mol Ba(OH)2. Để kết tủa thu được là cực đại thì giá trị của V là:

A. 22,4.y  ≤ V ≤  (y + 
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).22,4.
B. 22,4.y  ≤ V ≤  (x + y).22,4.

C. V = 22,4.(x+y).
D. V = 22,4.y.

Câu 6: Cho các chất sau: phenol, khí sunfurơ, toluen, đimetylxeton, isopren, axit metacrylic, vinyl axetat, phenyl amin, axit benzoic. Số chất phản ứng được với dung dịch nước brom ở nhiệt độ thường là:

A. 7.
B. 4.
C. 6.
D. 5.

Câu 7: Cho sơ đồ phản ứng:
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 metyl acrylat.

 Y, Z, T, Q là các sản phẩm chính của các phản ứng. tên gọi của X và Z là:

A. propen và andehit acrylic.
B. xiclopropan và ancol anlylic.

C. propen và ancol anlylic.
D. propin và propan-1-ol.

Câu 8: Trong một bình kín có chứa khí C2H2  và chất xúc tác CuCl, NH4Cl. Nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí A chứa 2 hiđrocacbon với hiệu suất phản ứng là 60%. Cho A hấp thụ hết vào dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thu được 43,11 gam kết tủa. Khối lượng C2H2  ban đầu là:

A. 23,5 gam.
B. 7,80 gam.
C. 15,6 gam.
D. 11,68 gam.

Câu 9: Những dụng cụ bằng Ag sẽ chuyển thành màu đen trong không khí có H2S là do Ag tác dụng với:
A. H2S.
B. H2S và H2O.
C. H2S và O2.
D. H2S và N2.
Câu 10: Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là:

A. KCl, Ca(OH)2, Na2CO3.
B. HCl, NaOH, Na2CO3.

C. NaOH, Na3PO4, Na2CO3.
D. HCl, Ca(OH)2, Na2CO3.

Câu 11: Cho hỗn hợp A gồm 0,15 mol Mg; 0,35 mol Fe phản ứng với V lít dung dịch HNO3 1M, thu được dung dịch B, hỗn hợp G gồm 0,05 mol N2O; 0,1 mol NO và còn 2,8 gam kim loại. Giá trị V là:

A. 0,90.
B. 1,40.
C. 1,15.
D. 1,10.
Câu 12: Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85%. Sau phản ứng thu được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại là 24,20%. Thêm vào X một lượng bột MgCO3 khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y trong đó nồng độ HCl còn là 21,10%. Nồng độ phần trăm MgCl2 trong dung dịch Y là:

A. 3,54%.
B. 10,35%.
C. 8,54%.
D. 12,35%.

Câu 13: Phát biểu không đúng là:
A. Dung dịch saccarozơ hoà tan được Cu(OH)2.

B. Sản phẩm thủy phân saccarozơ (xúc tác H+, to) có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

C. Dung dịch saccarozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O.

D. Thủy phân (xúc tác H+, to) tinh bột cũng như xenlulozơ đều cho cùng một mono saccarit.

Câu 14: Hỗn hợp X gồm axetilen (0,15 mol), vinylaxetilen (0,1 mol), etilen (0,1 mol) và hiđro (0,4 mol). Nung X với xúc tác niken một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối đối với hiđro bằng 12,7. Hỗn hợp Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br2. Giá trị của a là:

A. 0,35.
B. 0,65.
C. 0,25.
D. 0,45.

Câu 15: Hỗn hợp M gồm một peptit X và một peptit Y (chúng cấu tạo từ 1 loại aminoaxit, tổng số nhóm  -CO-NH- trong 2 phân tử là 5) với tỉ lệ số mol nX:nY = 1:3. Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 81 gam glixin và 42,72 gam alanin. Giá trị của m là:

A. 109,5.
B. 104,28.
C. 116,28.
D. 110,28.

Câu 16: Cho ankan X tác dụng với clo (ánh sáng) thu được 26,5 gam hỗn hợp các dẫn xuất clo (mono và điclo). Khí HCl bay ra được hấp thụ hoàn toàn bằng nước sau đó trung hòa bằng dung dịch NaOH thấy tốn hết 500 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử của X là:
A. C2H6.
B. C4H10.
C. C3H8.
D. CH4.

Câu 17: Cho các chất sau: propen; isobutilen; propin; buta-1,3-đien; stiren và etilen. Số chất khi tác dụng với HBr theo tỷ lệ mol 1 : 1 cho 2 sản phẩm là:
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.

Câu 18: Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là:

A. N, Si, Mg, K.
B. K, Mg, N, Si.
C. Mg, K, Si, N.
D. K, Mg, Si, N.
Câu 19: Cho cân bằng hóa học sau: 2SO2 (k) + O2 (k)    [image: image8.png]


    2SO3 (k) ; (H < 0
Cho các biện pháp : (1) tăng nhiệt độ, (2) tăng áp suất chung của hệ phản ứng, (3) hạ nhiệt độ, (4) dùng thêm chất xúc tác V2O5, (5) giảm nồng độ SO3, (6) giảm áp suất chung của hệ phản ứng. Những biện pháp nào làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận?

A. (1), (2), (4), (5).
B. (2), (3), (5).
C. (1), (2), (4).
D. (2), (3), (4), (6).

Câu 20: Nhận xét nào sau đây sai?

A. Polipeptit kém bền trong môi trường axit và môi trường bazơ.
B. Glyxin, alanin, anilin không làm đổi màu quì tím.
C. Metylamin tan trong nước tạo dung dịch có môi trường bazơ.

D. Peptit Gly-Ala tác dụng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.
Câu 21: Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen- terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:

A. (1), (3), (6).
B. (3), (4), (5).
C. (1), (2), (3).
D. (1), (3), (5).

Câu 22: Cho các chất sau:  anđehit axetic (1), đimetyl ete (2), axit fomic (3),ancol etylic (4). Nhiệt độ sôi của chúng đư​ợc sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

A. (1) < (2) < (4) < (3).
B. (1) < (2) < (3) < (4).
C. (2) < (1) < (3) < (4).
D. (2) < (1) < (4) < (3).

Câu 23: Hỗn hợp X gồm anđehit Y, axit cacboxylic Z, este T. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần 0,625 mol O2, thu được 0,525 mol CO2 và 0,525 mol nước. Cho Y trong 0,2 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3, đun nóng sau phản ứng được m gam Ag ( hiệu suất phản ứng 100%). Giá trị lớn nhất của m là:

A. 21,6.
B. 10,8.
C. 16,2.
D. 32,4.

Câu 24: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Nhôm là kim loại dẫn điện tốt hơn vàng.

B. Chì (Pb) có ứng dụng để chế tạo thiết bị ngăn cản tia phóng xạ.

C. Thiếc có thể dùng để phủ lên bề mặt của sắt để chống gỉ.

D. Kẽm có ứng dụng để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép.

Câu 25: Cho hơi nước đi qua than nung nóng đỏ sau khi loại bỏ hơi nước dư thu được 17,92 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CO2, CO và H2. Hấp thụ X vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 39,4 gam kết tủa và có V lít khí Y thoát ra. Cho Y tác dụng với CuO dư nung nóng sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn giảm m gam. Giá trị của m là:

A. 9,6.
B. 8,4.
C. 11,2.
D. 4,8.
Câu 26: Nhận định nào sau đây không đúng:

A. Hỗn hợp CuS và FeS có thể tan hết trong dung dịch HCl.
B. Hỗn hợp Fe3O4 và Cu có thể tan hết trong dung dịch HCl.
C. Hỗn hợp Al2O3 và K2O có thể tan hết trong nước.
D. Hỗn hợp Al và BaO có thể tan hết trong nước.

Câu 27: Chất được dùng để tẩy trắng nước đường trong quá trình sản xuất đường saccarozơ từ cây mía là:

A. clorua vôi.
B. khí sufurơ.
C. nước gia-ven
D. khí clo

Câu 28: Trung hoà 8,2 gam hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức  cần 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Nếu cho 8,2 gam hỗn hợp trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thì thu được 21,6 gam Ag. Trong hỗn hợp X có chứa axit sau:

A. axit etanoic.
B. axit acrylic.
C. axit propanoic.
D. axit metacrylic.

Câu 29: Cho hai ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp đó thu được 2,464 lít CO2 (đktc) và 3,24 gam H2O. Nếu đun nóng hỗn hợp đó với H2SO4 đặc ở 1400C tạo thành 0,02 mol hỗn hợp ba ete có khối lượng  1,228 gam. Hiệu suất phản ứng tạo ete của X, Y lần lượt là:

A. 20% và 55%.
B. 60% và 35%.
C. 60% và 55%.
D. 40% và 20%.

Câu 30: X là một ancol, no, mạch hở. Cho m gam X tác dụng với CuO (dư) nung nóng, phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn giảm 3,2 gam, thu được hỗn hợp sản phẩm Y (trong đó có chất hữu cơ Z). Tỉ khối hơi của Y so với H2 là 18. Khi đốt cháy hoàn toàn x mol Z thu được y mol CO2  và (y – x) mol H2O. Giả sử nhóm – OH đều bị oxi hóa bởi CuO. Giá trị của m là

A. 7,60 gam.
B. 5,80 gam.
C. 6,96 gam.
D. 8,36 gam.

Câu 31: Cho dãy các chất CO, Cr2O3, SiO2, Ca(HCO3)2, NH4Cl, Na2CO3, ZnSO4, Zn(OH)2 và HCl. Số chất trong dãy tác dụng với dung dịch NaOH loãng là:

A. 6.
B. 7.
C. 4.
D. 5.

Câu 32: Cho các thí nghiệm sau:


(1) SO2 + H2SO4 đặc, dư [image: image10.png]


   
(2) FeO + HNO3 đặc, nguội [image: image12.png]




(3) NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc)[image: image14.png]1™



   
(4) SiO2 + HF [image: image16.png]


 


(5) NaI (rắn) + H2SO4 (đặc)[image: image18.png]1™



   
(6) MnO2 + HCl (đặc)[image: image20.png]1™



  


(7) AgBr  [image: image22.png]


   

(8) Fe + HCl (đặc, nguội) [image: image24.png]


   


(9) Mg + Si [image: image26.png]


   

(10) (NH2)2CO + H2O [image: image28.png]



Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là

A. 8.
B. 7.
C. 6.
D. 5.

Câu 33: Este X mạch hở có công thức đơn giản là C3H4O3. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, sản phẩm thu được gồm một muối cacboxylat đơn chức và một ancol đa chức. Khối lương Ag thu được khi cho 0,1 mol X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng là:

A. 86,4 gam.
B. 64,8 gam.
C. 21,6 gam.
D. 43,2 gam.

Câu 34 Hỗn hợp khí X gồm CO, CO2 và N2, tỉ khối của X so với H2 là 19. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với 100 ml dung dịch Y chứa NaOH 2M và Na2CO3 1,5M, thu được dung dịch Z. Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch CaCl2, sau khi kết thúc phản ứng thu được 10 gam kết tủa. Giá trị của m là
 A. 15,2.                                    B. 9,5.                                  C. 13,3.
D. 30,4.


Câu 35 Hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn. Cho 6,5 gam hỗn hợp X vào 200 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,5M và KOH 1M, kết thúc phản ứng thu được 4,256 lít khí H2 (đktc). Nếu cho 13 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng đến khi ngừng thoát khí thì thu được 4,032 lít H2 (đktc) và chất rắn không tan Y. Cho Y trên vào 200 ml dung dịch chứa AgNO3 1M và Cu(NO3)2 2M, sau khi phản ứng hoàn toàn thì thu được 34,4 gam chất rắn Z. Thành phần % số mol của Zn trong X là :
 A. 21,05%
B. 40,00%
C. 33,33%

D. 14,09%

Câu 36: Cho các phát biểu sau:

(1) Dung dịch metylamin, anilin đổi màu quỳ tím sang xanh.


(2) Metylamin, đimetylamin, trimetylamin, etylamin đều là chất khí ở điều kiện thường.


(3) Nhỏ một ít dung dịch brom vào dung dịch benzenamin, có kết tủa trắng xuất hiện.


(4) Trong các phân tử amin đơn chức, số nguyên tử H luôn là số lẻ.


(5) Nhỏ dung dịch HNO3 vào dung dịch đipeptit, xuất hiện kết tủa vàng.

Số phát biểu luôn đúng là:

A. 4 .
B. 5.
C. 2.
D. 3.

Câu 37 Hòa tan a mol kim loại M cần dùng a mol H2SO4 trong dung dịch axit đặc, nóng thì thu được khí  SO2 (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch muối Y. Hấp thụ hoàn toàn khí SO2 vào 45 ml dung dịch NaOH 0,2M thì thu được 0,608 gam muối natri. Cô cạn dung dịch Y thu được 1,56 gam muối khan Y. Hòa tan hoàn toàn muối khan Y vào nước (coi muối khan Y tan hoàn toàn trong dung dịch loãng). Rồi thêm vào đó 0,387 gam hỗn hợp A gồm Zn và Cu. Khuấy cho tới khi phản ứng hoàn toàn thì thu được 1,144 gam chất rắn B. Biết M có hóa trị không đổi trong các phản ứng trên. Hỗn hợp A tác dụng tối đa bao nhiêu mol axit HNO3 loãng sinh ra NO2 là sản phẩm khử duy nhất ?
 
A. 0,016 mol 

B. 0,024 mol

C. 0,020 mol

D. 0,032 mol

Câu 38 Cho các phát biểu sau :
 
(1) KNO3 được dùng làm phân bón và được dùng để chế tạo thuốc nổ
 
(2) Đồng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, chỉ kém bạc và hơn hẳn các kim loại khác
 
(3) Than muội được sinh ra khi nhiệt phân khí metan
 
(4) Không thể tồn tại đồng thời trong cùng 1 dung dịch các ion : CH3COO-, Pb2+, K+, NO3-
 
(5) Cho Al tác dụng với dung dịch sắt (III) clorua dư thu được Fe
 
(6) Ure được điều chế từ amoniac và cacbon đioxit
 
(7) Để nhận biết hai khí SO2 và SO3 có thể dùng dung dịch BaCl2
 
(8) Flo là phi kim mạnh nhất, có thể tác dụng trực tiếp với mọi nguyên tố khác
  
(9) Để loại H2S có trong hỗn hợp H2S, HCl có thể dùng dung dịch Pb(NO3)2
 
(10) Các chất, ion : P, SO2, Fe2+, HCl vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử
 
(11) Điểm giống nhau giữa ăn mòn điện hóa và ăn mòn hóa học là đều xảy ra phản ứng oxi hóa khử
Số nhiêu phát biểu đúng :
 
A. 5


B. 6


C. 7


D. 4

Câu 39 Hỗn hợp X gồm 3 axit đơn chức mạch hở trong đó có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp và một axit không no có một liên kết đôi. Cho m gam X tác dụng với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH. Để trung hòa lượng NaOH dư cần 200ml dung dịch HCl 1M và thu được dung dịch D. Cô cạn cẩn thận D thu được 52,58 gam chất rắn khan E. Đốt cháy hoàn toàn E rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí và hơi vào bình đựng dung dịch NaOH dư thấy khối lượng bình tăng 44,14 gam. Thành phần % khối lượng axit không no là:
 
A. 49,81

B. 48,19

C. 39,84

D. 38,94

Câu 40 Thủy phân hoàn toàn este A của axit hữu cơ đơn chức X và ancol đơn chức Y bằng dung dịch NaOH vừa đủ. Làm bay hơi hoàn toàn dung dịch sau thủy phân. Phần hơi được dẫn qua bình đựng CaCl2 khan dư. Hơi khô còn lại cho qua bình đựng K dư thấy có khí Z bay ra và khối lượng bình đựng K tăng 6,2 gam. Dẫn khí Z qua CuO nung nóng dư sinh ra 6,4 gam Cu. Lượng este ban đầu tác dụng vừa đủ với 32 gam brom thu được sản phẩm chứa 65,04% về khối lượng phân tử của brom. Tên gọi của A là :
 
A. vinyl fomiat

B. metyl metacrylat
C. vinyl axetat

D. metyl acrylat

Câu 41 Ba chất hữu cơ A, B, D có cùng công thức phân tử C6H10O4, mạch thẳng, không tác dụng với Na. Biết rằng khi tác dụng với dung dịch NaOH thì A tạo thành 1 muối và 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, B tạo thành 2 muối và 1 ancol, D tạo thành 1 muối và 1 ancol. Chọn phát biểu sai :
 
A.  Chất A chỉ có công thức cấu tạo CH3OOC – CH2 – COOC2H5 
 
B.  Chất B chỉ có công thức cấu tạo HCOO-CH2-CH2-OOC-CH2-CH3
 
C.  Chất D có 3 đồng phân cấu tạo thỏa yêu cầu đề bài
 
D.  Tổng số đồng phân cấu tạo của 3 chất A, B, D thỏa đề là 6
Câu 42 Hỗn hợp X gồm C3H6, C4H10, C2H2 và H2. Cho m gam X vào bình kín có chứa một ít bột Ni làm xúc tác. Nung nóng bình thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ V lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư, thu được một dung dịch có khối lượng giảm 21,45 gam. Nếu cho Y đi qua bình đựng lượng dư dung dịch brom trong CCl4 thì có 24 gam brom phản ứng. Mặt khác, cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X đi qua bình đựng dung dịch brom dư trong CCl4, thấy có 64 gam brom phản ứng. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là :
 
A. 21,00

B. 19,04

C. 22,40

D. 20,16

Câu 43 Cho các chất sau : toluen, anlen, but – 2 – in, etan, vinylaxetilen, ancol anlylic, phenol, glucozơ. Co bao nhiêu hidrocacbon làm mất màu dung dịch brom (dung môi nước) ở điều kiện thường ?
 
A. 4


B. 5


C. 3


D. 6

Câu 44 Cho các phản ứng sau :
 
(1) Trùng hợp stiren



(2) CO2 + dung dịch C6H5OK 
 
(3) C2H4 + dung dịch Br2/CCl4


(4) C6H5-CH3 + dung dịch KMnO4/H2SO4 (t0)
 
(5) C2H2 + dung dịch AgNO3/NH3

(6) C6H12O6 + dung dịch AgNO3/NH3
 
(7) CH3COOCH=CH2 + dung dịch KOH
(8) C6H5OH + dung dịch HNO3đ  (H2SO4 đ,t0) 
Số phản ứng oxi hóa khử xảy ra là :
 
A. 8


B. 6


C. 5


D. 7
Câu 45: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ, đều có thành phần C,H,O, đều đơn chức, đều có  %O = 53,33%. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, t0 thu được tối đa 12,96 gam Ag. Mặt khác, cũng cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 336 ml H2 ở đktc (Ni, t0). Tỉ lệ khối lượng của hai chất hữu cơ trong m gam hỗn hợp X là 


A. 1: 2 
B. 1:4 
C. 1:1 
D. 1:3 

Câu 46: Có các nhận xét sau về kim loại 

(1) Các kim loại kiềm đều có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối 

(2) Tính chất vật lí chung của kim loại là do các electron tự do gây ra 

(3) Al là kim loại lưỡng tính vì vừa phản ứng với dung dịch NaOH, vừa phản ứng với dung dịch HCl 

(4) Các kim loại Na, K và Al đều có thể tan tốt trong dung dịch KOH ở điều kiện thường 

(5) Trong thực tế người ta sản xuất Al trong lò cao 

(6) Sắt là kim loại phổ biến nhất trong tất cả các kim loại. 

Số nhận xét đúng là 


A. 4. 
B. 3. 
C. 5. 
D. 2. 

Câu 47 X là hỗn hợp đồng nhất gồm hai kim loại Fe, Cu (trong đó Fe chiếm 52,24% khối lượng). Chia 31,16 gam X thành hai phần bằng nhau. Lấy một trong hai phần hòa tan trong 113,4 gam dung dịch HNO3 40%. Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và sản phẩm khử duy nhất là khí NO. Điện phân dung dịch Y với điện cực trơ, cường độ dòng điện 5A, trong thời gian 2 giờ 9 phút thì kết thúc điện phân. Tính độ tăng khối lượng của catot, giả thiết toàn bộ kim loại sinh ra bám lên catot ?
 
A. 16,08 gam

B. 12,16 gam

C. 13,28 gam

D. 10,48 gam

Câu 48: Monome tạo ra polime –[CH2-C(CH3)=CH-CH2-CH2-CH(CH3)CH2-CH(CH3)]- là 

    A.CH2=C(CH3)-CH=CH2 

 B.CH2=C(CH3)-CH=CH2 và CH2=CH-CH3 

 C.CH2=C(CH3)-C(CH3)=CH2 

 D.CH2=C(CH3)-CH=CH2 và CH2=C(CH3)-C(CH3)=CH2 

Câu 49: Hỗn hợp Z gồm 2 ancol X, Y (đều no, đơn chức, mạch hở, có số mol bằng nhau và MX < MY). Lấy 10,60 gam Z tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít H2 (đktc). Mặt khác, oxi hóa 10,60 gam Z bằng CuO dư rồi cho toàn bộ sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 43,2 gam kết tủa. Số công thức cấu tạo phù hợp với Y là 


A. 3. 
B. 4. 
C. 6. 
D. 5. 

Câu 50 Este A tạo bởi 2 axit cacboxylic X, Y đều mạch hở, không phân nhánh và ancol Z. Xà phòng hòa hoàn toàn a gam A bằng 140 ml dung dịch NaOH t M, cần dùng 80 ml dung dịch HCl 0,25M để trung hòa vừa đủ lượng NaOH dư thu được dd B. Cô cạn dung dịch B thu b gam hỗn hợp muối khan M. Nung M trong NaOH khan, dư có thêm CaO thu được chất rắn R và hỗn hợp khí K gồm hai hiđrocacbon có tỉ khối hơi so với oxi là 0,625. Dẫn K lội qua nước brom dư thấy có 5,376 lít một khí thoát ra. Cho toàn bộ R tác dụng với axit H2SO4 loãng dư thấy có 8,064 lít khí CO2 (đktc) sinh ra. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Biết rằng đề đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam Z cầndùng2,352 lít oxi (đkc), sinh ra nước và CO2 có tỉ lệ khối lượng 6 : 11. Giá trị của a là :
 
A. 24,44 

B. 26,70 

C. 22,36

D.  28,48
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